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KIỂM TRA NGỮ VĂN 
Thời gian: 90 phút 
1. MA TRẬN ĐỀ 

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	Tổng
điểm%

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	
Thời gian
	TNKQ
	TL
	Thời gian
	TNKQ
	TL
	Thời gian
	TNKQ
	TL
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	TN
	TL
	Thời gian
	

	1

	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận
	4
	0
	
	4
	0
	
	0
	2
	
	0
	
	
	8
	2
	
	
60

	2
	Viết

	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống
	0
	1*
	
	0
	1*
	
	0
	1*
	
	0
	1*
	
	
	1
	
	
40

	Tổng
	15
	5
	
	25
	15
	
	0
	30
	
	0
	10
	
	8
	3
	
	

	Tỉ lệ %
	20%
	
	40%
	
	30%
	
	10%
	
	
	
	
	100%

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	
	
	
	




2. BẢNG ĐẶC TẢ 
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
1
	
Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận



















	Nhận biết:
- Nhận biết được các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận.
- Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống.
Thông hiểu:
- Xác định được mục đích, nội dung chính của văn bản.
- Chỉ ra được mối liên hệ giữa ý kiến, lí lẽ và bằng chứng.
- Chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó. 
- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của liên kết và mạch lạc trong văn bản.
Vận dụng: 
- Rút ra những bài học cho bản thân từ nội dung văn bản.
- Thể hiện được thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với vấn đề đặt ra trong văn bản.
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	2
	Viết
	Viết được bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống. 
	Nhận biết: Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn. Viết được bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống. Nêu được vấn đề và suy nghĩ, đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ ý kiến.
Thông hiểu: Viết đúng về kiểu bài, về nội dung, hình thức.
Vận dụng: Viết được bài văn, đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ ý kiến.
Vận dụng cao: Viết được bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống. Nêu được vấn đề và suy nghĩ, đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề.
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	Tổng
	
	4TN
	4TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	25
	35
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


ĐỀ BÀI 1: 
I.Phần đọc hiểu (6,0 điểm)
          Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
                                                Quốc dân Việt Nam!
Khi xưa Pháp cai trị nước ta, chúng thi hành chính sách ngu dân. Chúng hạn chế mở trường học, chúng không muốn cho dân ta biết chữ để dễ lừa dối dân ta và bóc lột dân ta.
Số người Việt Nam thất học so với số người trong nước là 95 phần trăm, nghĩa là hầu hết người Việt Nam mù chữ. Như thế thì tiến bộ làm sao được?
Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này, là nâng cao dân trí.
Chính phủ đã ra hạn trong một năm, tất cả mọi người Việt Nam đều phải biết chữ quốc ngữ. Chính phủ đã lập một Nha Bình dân học vụ để trông nom việc học của dân chúng.
Quốc dân Việt Nam!
[bookmark: _Hlk114860505]Muốn giữ vững nền độc lập,
Muốn làm cho dân mạnh nước giàu.
Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà, và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ.
Những người đã biết chữ hãy dạy cho những người chưa biết chữ, hãy góp sức vào bình dân học vụ, như các anh chị em trong sáu, bảy năm nay đã gây phong trào truyền bá quốc ngữ, giúp đồng bào thất học.
Những người chưa biết chữ hãy gắng sức mà học cho biết đi. Vợ chưa biết thì chồng bảo, em chưa biết thì anh bảo, cha mẹ không biết thì con bảo, người ăn người làm không biết thì chủ nhà bảo, các người giàu có thì mở lớp học ở tư gia dạy cho những người không biết chữ ở hàng xóm láng giềng, các chủ ấp, chủ đồn điền, chủ hầm mỏ, nhà máy thì mở lớp học cho những tá điền, những người làm của mình.
[bookmark: _Hlk114859366]Phụ nữ lại càng cần phải học, đã lâu chị em bị kìm hãm, đây là lúc chị em phải cố gắng để kịp nam giới, để xứng đáng mình là một phần tử trong nước, có quyền bầu cử và ứng cử.
Công việc này, mong anh chị em thanh niên sốt sắng giúp sức.
                                                 (Hồ Chí Minh)
         Chép vào bài làm chữ cái trước câu trả lời từ 1- 8 cho đáp án mà em lựa chọn và tự trả lời nội dung câu 9, 10 vào bài làm.
Câu 1. Nội dung chính của văn bản trên là gì?
         A. Kêu gọi nhân dân cùng nhau đánh giặc.
         B. Kêu gọi nhân dân cùng nhau chống nạn thất học.
         C. Kêu gọi nhân dân cùng nhau xây dựng đất nước.
         D. Kêu gọi nhân dân chống lại những hủ tục phong kiến.
Câu 2. Dòng nào sau đây thể hiện ý kiến của người viết về vấn đề nghị luận?
 A. Khi xưa Pháp cai trị nước ta, chúng thi hành chính sách ngu dân. Chúng hạn chế mở trường học, chúng không muốn cho dân ta biết chữ để dễ lừa dối dân ta và bóc lột dân ta.
          B. Số người Việt Nam thất học so với số người trong nước là 95 phần trăm, nghĩa là hầu hết người Việt Nam mù chữ. Như thế thì tiến bộ làm sao được?
 C. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này, là nâng cao dân trí.
D. Chính phủ đã ra hạn trong một năm, tất cả mọi người Việt Nam đều phải biết chữ quốc ngữ. Chính phủ đã lập một Nha Bình dân học vụ để trông nom việc học của dân chúng.
Câu 3. Bác Hồ mong muốn sau khi giành được độc lập, nhiệm vụ cấp tốc mà chúng ta phải thực hiện ngay là nhiệm vụ nào?
A. Nâng cao dân trí			     B. Chống thù trong giặc ngoài
C. Xây dựng nếp sống văn hoá            D. Xóa bỏ hủ tục lạc hâu
Câu 4. Đoạn văn “Chính phủ đã ra hạn trong một năm, tất cả mọi người Việt Nam đều phải biết chữ quốc ngữ. Chính phủ đã lập một Nha Bình dân học vụ để trông nom việc học của dân chúng” là lí lẽ tác giả đưa ra làm sáng tỏ vấn đề nghị luận là đúng hay sai?
A. Đúng	 
B.  Sai
Câu 5. Câu văn “Khi xưa Pháp cai trị nước ta, chúng thi hành chính sách ngu dân.” muốn cho mọi người nhận thức nào?
A. Cho mọi người thấy Pháp không tốn kém kinh phí để mở trường, lớp.
B. Cho thấy Pháp muốn tập trung vào khai thác thuộc địa.
C. Cho thấy Pháp  đã lừa dối  để bóc lột dân ta.
D. Cho thấy rằng hệ thống giáo dục thời thuộc Pháp chưa phát triển.
Câu 6.  Qua câu “Phụ nữ lại càng cần phải học, đã lâu chị em bị kìm hãm, đây là lúc chị em phải cố gắng để kịp nam giới, để xứng đáng mình là một phần tử trong nước, có quyền bầu cử và ứng cử” Bác muốn nhắn nhủ điều gì đến phụ nữ?
A.  Phụ nữ cần học để xứng đáng mình là một phần tử trong nước, có quyền bầu cử và ứng cử.
B. Phụ nữ cần học để mở mang tầm hiểu biết của bản thân, và được xã hội tôn trọng.
C. Phụ nữ cần học để nuôi dạy con cái và tham gia các công việc xã hội.
D. Phụ nữ cần học để không bị áp bức, đè nén trong xã hội.
Câu 7. Ý nào sau đây nói đúng về “Chính sách ngu dân” của thực dân Pháp.
A. Mở rộng phạm vi khai thác, bóc lột nhân dân trên mọi lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, giáo dục.
B. Kìm hãm, không cho sự phát triển dân trí, làm cho dân luôn trong vòng mu muội, dốt nát để dễ bề cai trị.
C. Kìm hãm sự phát triển văn hóa của dân tộc, không cho nhân dân giao lưu giữa các địa phương.
D. Tuyên tuyền văn hóa mê tín dị đoan, ma chay, cưới hỏi tốn kém, làm cho nhân dân ngày càng khốn khổ.
Câu 8. Nhận xét nào nói đúng nhất về nghệ thuật của tác giả trong văn bản?
A. Dùng lí lẽ phong phú để thuyết phục.
B. Sử dụng dẫn chứng tiêu biểu toàn diện.
C. Sử dụng lí lẽ xác đáng và lập luận chặt chẽ.
D. Kết hợp lí lẽ xác đáng, dẫn chứng xác thực và lập luận chặt chẽ.
Câu 9.  Hãy đưa lí do để thể hiện sự đồng tình với tác giả về vấn đề “Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này, là nâng cao dân trí”.
Câu 10. Từ văn bản hãy rút ra bài học trong việc thực hiện bổn phận và trách nhiệm của em với dân tộc mình khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
II. VIẾT: (4.0 điểm)        
 Theo em người giàu có về trí tuệ có cần giàu có về nhân cách không? Hãy viết bài văn nghị luận ngắn để nêu lên ý kiến của mình.
ĐỀ 2
Phần I. Đọc hiểu văn bản (6,0 điểm)
                Đọc văn bản sau thực hiện các yêu cầu:
       (1) Người xưa thường ví: “Người khiêm nhường giống như nước vậy”. Vì nước mềm mại nhưng cũng rất ôn hòa, biết làm lợi cho vạn vật mà không tranh giành, dù là nơi thấp hay nơi cao, nước đều có thể tồn tại và giúp ích cho đời.
      (2) Như chúng ta đã biết, nước rất khiêm nhường, thường chạy về chỗ trũng, nhưng khi cuộn trào thì sẽ thành sông, thành suối, bốc lên lại hóa mây mù mưa tuôn, thác cuộn. Đặc biệt, nước ở đâu cũng làm lợi, nuôi dưỡng mọi sinh linh vạn vật. Người khiêm nhường cũng như nước, thường không khoe khoang tự cao, tự đại. Vẻ ngoài của họ lúc nào cũng khiêm tốn, hiền lành đức độ. Đã có không ít người nghĩ rằng, người có tài năng đức độ thì lộ diện ra bên ngoài. Như vậy mới dễ thăng tiến và được mọi người để ý.
       (3) Ngày xưa có một nhà nho căn dặn cọn mình:“Không đạm bạc thì không thể sáng chí được, không tĩnh lặng thì không nghĩ xa xôi được, không đức độ thì khó công thành danh toại được”. Theo ý vị nhà nho, đạm bạc không phải là sống một đời nghèo khó, kham khổ, không có miếng ăn, sống đạm bạc ở đây là thanh thản, vui vẻ với mọi người, xa vòng lợi danh, không ham muốn tiền tài, tửu sắc, luôn giữ tròn khí tiết.
      (4)Người khiêm nhường thường là người học rộng, biết nhiều nhưng chẳng mấy khi khoe khoang ra ngoài. Họ chỉ sử dụng những gì mình hiểu biết, âm thầm, lặng lẽ phục vụ và cống hiến, không tự cho mình là nhất, là tài giỏi, Người khiêm nhường cũng giống như biển lớn vậy. Họ biết dang rộng lòng mình ra đón nhận những dòng nước nhỏ nhoi chảy ra từ trăm nghìn sông suối nhỏ, từ những nơi xa xôi hẻo lánh đến biển hồ mênh mông để ôm vào lòng mình. Đối với những người khiêm nhường từ xưa đến nay, mọi danh lợi, cám dỗ về vật chất, mọi được mất trong cuộc đời, tất cả với họ nhẹ nhàng như mây, như khói mà thôi. Vì thế, họ mới có thể giữ được tâm mình trong sáng. Đối với họ, được mà không hoan hỉ, mất cũng không  ưu phiền, vinh mà không kinh động, nhục cũng không bận lòng.
          (5) Vậy ta hãy thử thay đổi một chút cách nhìn nhận các vấn đề, rồi tự nhủ với bản thân hãy sống làm người khiêm nhường, đức độ để cuộc sống luôn luôn vui vẻ, nhẹ nhàng.
                                                   (Theo báo dan toc.vn)
        Lựa chọn và ghi lại chữ cái đứng trước phương án trả lời mà em lựa chọn vào bài làm cho câu hỏi từ số 1 đến số 8, và viết vào bài phần trả lời câu hỏi 9, 10.
Câu 1. Nội dung chính của văn bản trên là gì?
A. Bàn luận về đức tính khiêm nhường của con người
B. Kể chuyện về người có đức tính khiêm nhường
C. Giới thiệu về tấm gương khiêm nhường
D. Biểu cảm về người có đức tính khiêm nhường
Câu 2. Câu văn nào sau đây thể hiện rõ nhất mục đích nghị luận của tác giả?
           A. Như chúng ta đã biết, nước rất khiêm nhường, thường chạy về chỗ trũng, nhưng khi cuộn trào thì sẽ thành sông, thành suối, bốc lên lại hóa mây mù mưa tuôn, thác cuộn.
         B. Theo ý vị nhà nho, đạm bạc không phải là sống một đời nghèo khó, kham khổ, không có miếng ăn, sống đạm bạc ở đây là thanh thản, vui vẻ với mọi người, xa vòng lợi danh, không ham muốn tiền tài, tửu sắc, luôn giữ tròn khí tiết.
       C.Người khiêm nhường cũng như nước, thường không khoe khoang tự cao, tự đại.
       D.Vậy ta hãy thử thay đổi một chút cách nhìn nhận các vấn đề, rồi tự nhủ với bản thân hãy sống làm người khiêm nhường, đức độ để cuộc sống luôn luôn vui vẻ, nhẹ nhàng.
Câu 3. Phương án nào nêu rõ nhất đặc điểm của người có đức tính khiêm nhường?
A.Vì nước mềm mại nhưng cũng rất ôn hòa, biết làm lợi cho vạn vật mà không tranh giành, dù là nơi thấp hay nơi cao, nước đều có thể tồn tại và giúp ích cho đời.
B. Như chúng ta đã biết, nước rất khiêm nhường, thường chạy về chỗ trũng, nhưng khi cuộn trào thì sẽ thành sông, thành suối, bốc lên lại hóa mây mù mưa tuôn, thác cuộn.
C. Người khiêm nhường cũng như nước, thường không khoe khoang tự cao, tự đại.
          D. Đã có không ít người nghĩ rằng, người có tài năng đức độ thì lộ diện ra bên ngoài. Như vậy mới dễ thăng tiến và được mọi người để ý.
Câu 4.  Tác giả đưa dẫn câu: Ngày xưa có một nhà nho căn dặn con mình:“Không đạm bạc thì không thể sáng chí được, không tĩnh lặng thì không nghĩ xa xôi được, không đức độ thì khó công thành danh toại được” nhằm mục đích gì?
A. Thuyết phục mọi người rằng, để nuôi ý chí sáng và vươn tới thành công thì phải sống giản dị, khiêm nhường.
B. Thuyết phục mọi người rằng để thể hiện mình hơn người thì cần phải sống đạm bạc, nghĩ xa xôi
C. Thuyết phục mọi người rằng để thể hiện là người có học thì cần phải sống cuộc sống đạm bạc, suy nghĩ “xa xôi”
D. Thuyết phục mọi người rằng cần nuôi bản lĩnh ý chí như các nhà nho xưa.
Câu 5. Ý nào nói đúng nhất về ý nghĩa đoạn (4) của văn bản?
          A. Nêu lên biểu hiện của người khiêm nhường
          B. Nêu lên dẫn chứng cụ thể về lối sống khiêm nhường
          C. Ngợi ca vẻ đẹp và ý nghĩa của người có lối sống khiêm nhường
          D. Khuyên nhủ người ta cần có lối sống khiêm nhường.
Câu 6. Câu văn “Đối với những người khiêm nhường từ xưa đến nay, mọi danh lợi, cám dỗ về vật chất, mọi được mất trong cuộc đời, tất cả với họ nhẹ nhàng như mây, như khói mà thôi” đã nói lên đặc điểm nổi bật nào của người có đức tính khiêm nhường?
A. Coi trọng danh dự và tiền bạc
B.  Không coi trọng vật chất, danh lợi.
C.  Luôn quan tâm tới chuyện được mất trong cuộc đời
D.  Coi trọng tình nghĩa.
Câu 7. Nêu ý hiểu của em về nghĩa của từ “Hoan hỉ”?
A. Buồn xen lẫn lo âu, không yên trong lòng
B. Gây ra sự sợ hãi vì tiếng động, tiếng vang lớn
C. Vui mừng, sung sướng biểu lộ rõ ra trên nét mặt, cử chỉ, lời nói
D. Phải nghĩ ngợi đến, phải phiền lòng
Câu 8. Văn bản thể hiện thái độ tình cảm nào của tác giả?
         A. Ca ngợi về lối sống khiêm nhường của con người’
         B. Tự hào về lối sống khiêm nhường của bản thân
         C. Phê phán người không biết sống khiêm nhường.
         D. Khẳng định người xưa sống khiêm nhường hơn ngày 
Câu 9. Em có đồng tình với ý kiến của tác giả về đức tính khiêm nhường được đề cập trong văn bản không?Vì sao?
Câu 10. Chia sẻ bài học em rút ra khi đọc văn bản trên.
II. VIẾT (4.0 điểm)
      Có ý kiến cho rằng: "Trong quá trình học tập thì tự học là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công”. Em hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến trên?
------------------------- Hết -------------------------
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	Học sinh đưa lí do để thể hiện sự đồng tình với tác giả về vấn đề “Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này, là nâng cao dân trí”.
+ Khi Cách mạng tháng Tám mới thành công nước ta có hơn 95% sân số mù chữ.
+ Đất nước ta thời điểm đó kinh tế còn nghèo nàn, lạc hậu. trong khi trên thế giới thì khoa học kĩ thuật đã phát triển. Vì vậy muốn giữ vững được nền độc lập thì chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ cấp bách là nâng cao dân trí, mọi tầng lớp, lứa tuổi trong xã hội phải ra sức học tập.
	1,0

	
	10
	HS nêu được bài học về bổn phận, trách nhiệm của người học sinh theo cách riêng. Có thể hướng tới các bài học sau:
+ Chăm chỉ học hành để rèn đức, luyện tài.
+ Nghe lời cha mẹ và thầy cô
+ Làm những công việc vừa sức
+ Yêu thương và giúp đỡ người khác.
Lưu ý:  Học sinh nêu được 1 bài học cho 0,5
2 bài học cho 0,75 điểm. Nếu từ 3 bài học trở lên cho tối đa.
	1,0

	II
	VIẾT
	4,0

	
	a. Cấu trúc
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	b. Xác định vấn đề nghị luận
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
 Quan điểm về vấn đề giàu có về trí tuệ và nhân cách
	0,25

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

	HS có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
 *Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề nghị luận.
 * Giải thích 
- Giàu có về trí tuệ là người tài giỏi thông minh, am hiểu một số lĩnh vực nào đó trong xã hội và biết vận dụng tố chất thông minh, linh hoạt của mình vào những mục đích chính đáng để đạt được thành công.
- Giàu có về nhân cách là người có tâm hồn đẹp sống khiêm nhường, biết đối nhân xử thế khéo léo, lịch lãm, văn minh.
 Trí tuệ và nhân cách là hai mặt cần thiết tạo nên vẻ đẹp của con người, vì vậy người giàu có về trí tuệ cần giàu có về nhân cách.
* Tại sao người giàu có về trí tuệ cần giàu có về nhân cách? 
- Trí tuệ và nhân cách là hai yếu tố quan trọng để khẳng định giá trị của con người và giúp mỗi người thành công trong cuộc sống.
- Xã hội ngày càng phát triển, đòi hỏi con người có bộ óc thông minh, nhân cách lớn lao và tiến bộ.
- Những người thực sự thành công và dũng cảm, dám thử thách đi lên bằng chính thực lực của mình thường có bên trong họ là một tâm hồn cao cả. Nhân vật Bill Gates trong văn bản ở phần đọc - hiểu là một người có nhân cách đẹp và giàu có về trí tuệ.
(Học sinh phân tích 1-2 dẫn chứng tiêu biểu để làm sáng tỏ)
* Phê phán những người có tài nhưng nhân cách tầm thường hoặc có nhân cách tốt nhưng không chịu học tập bồi dưỡng tri thức.
* Nhận thức thái độ và hành động đúng 
- Trí tuệ và đạo đức là thước đo giá trị con người, 2 yếu tố này tạo nên vẻ đẹp của một con người.
- Trân trọng những người có trí tuệ và nhân cách.
- Cần chăm chỉ học tập, trau dồi kinh nghiệm để trở thành người có trí tuệ.
- Tu dưỡng rèn luyện đạo đức; sống giản dị khiêm nhường, biết giúp đỡ yêu thương mọi người để trở thành người có nhân cách.
- Ghi nhớ lời dạy của Bác: “người có tài mà không có đức thì vô dụng, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.
* Khái quát nâng cao vấn đề.
	3,0

	
	d. Chính tả ngữ pháp
	Chữ viết cẩn thận, rõ ràng, bài văn trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo
	Nhận thức sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt sáng tạo.

	0,25


                           BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 2
	Phần I. Đọc - hiểu văn bản
	Câu
	Lựa chọn
	Mức điểm

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	Quan điểm của tác giả về đức tính khiêm nhường là hoàn toàn đúng đắn vì:
+ Vì xưa nay người khiêm nhường thường không khoe khoang tự cao, tự đại. Vẻ ngoài của họ lúc nào cũng khiêm tốn, hiền lành đức độ( Bác Hồ, Bác Võ Nguyễn Giáp...
+ Là người học rộng, biết nhiều nhưng chẳng mấy khi khoe khoang ra ngoài.
+ Không coi trọng danh lợi, cám dỗ về vật chất, mọi được mất trong cuộc đời, luôn giữ tâm mình trong sáng, trong cuộc sống  được mà không hoan hỉ, mất cũng không  ưu phiền, vinh mà không kinh động, nhục cũng không bận lòng( Tấm gương Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm.... và các nhà nho xưa)
+ Thể hiện rõ sự hiểu biết sâu sắc của tác giả về đức tính khiêm nhường, người có tính khiêm nhường...
	1.0

	
	10
	HS chia sẻ bài học rút ta được trên nội dung ý nghĩa, nghệ thuật của văn bản. 
-Văn bản nghị luận có lập luận chặt chẽ, hệ thống ý kiến rõ ràng, bằng chứng thuyết phục làm rõ được vấn đề nghị luận; bàn về đức tính khiêm nhường
- Cho em hiểu biết về lối sống khiêm nhường, sự cần thiết sống khiêm nhường và ý nghĩa của đức tính, lối sống cao đẹp đó.
	1,0


	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	a. Cấu trúc
	Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận có bố cục ba phần mở bài, thân bài, kết luận.
	0,25

	
	b. Xác định vấn đề nghị luận
	Xác định đúng yêu cầu của đề.
Viết bài văn nghị luận trình bày quan điểm về tinh thần tự học
	0,25

	
	c. Triển khai vấn đề
	HS có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	3,0

	
	
	- Nêu được vấn đề cần nghị luận: Có rất nhiều con đường để tích lũy tri thức: thụ động; chủ động; đối phó; qua nhiều phương tiện khác nhau. Tự học là cách hữu hiệu nhất để tiếp thu tri thức.
- Giải thích khái niệm tự học:
+  Tự học là quá trình bản thân tự mình chủ động tích lũy tri thức, rèn kĩ năng trên cơ sở kiến thức đã có của bản thân... không ỷ lại phụ thuộc vào các yếu tố tác động bên ngoài.
+ Quá trình tự học diễn ra xuyên suốt trong quá trình học tập như tìm tòi, trau dồi, tích lũy đến khắc sâu và áp dụng tri thức.
- Biểu hiện của người có tinh thần tự học:
+ Luôn cố gắng, nỗ lực học tập, tìm tòi những cái hay, cái mới, không ngừng học hỏi ở mọi lúc mọi nơi, không kể thời gian tuổi tác luôn có nhu cầu tự học để mở mang hiểu biết...
+ Có ý thức tự giác, không để người khác phải nhắc nhở về việc học tập của mình (HS trên lớp chú ý nghe giảng chỗ nào chưa hiểu thì hỏi thầy cô, bè bạn... Về nhà tự giác làm bài, học bài... đọc thêm sách vở để mở mang kiến thức...
+ Học đến nơi đến chốn, không bỏ dở giữa chừng, có hệ thống lại bài học, rút ra bài học, kinh nghiệm cho bản thân từ lí thuyết, sách vở.
- Vai trò, ý nghĩa của việc tự học:
+ Tự học giúp ta nhớ lâu và vận dụng những kiến thức đã học một cách hữu ích hơn trong cuộc sống.
+ Tự học còn giúp con người trở nên năng động, sáng tạo, không ỷ lại, không phụ thuộc vào người khác.
+ Người biết tự học là người có ý thức cao, chủ động trong cuộc sống của chính mình, những người này sẽ đi nhanh đến thành công hơn (HS nêu những tấm gương tự học thành tài...)
- Phê phán một số người không có tinh thần tự học.
- Học sinh tự lấy dẫn chứng về những người ham học, có tinh thần tự học và thành công để minh họa cho bài văn của mình.
- Đánh giá, khẳng định tính đúng đắn của vấn đề nghị luận.
	

	
	d. Chính tả ngữ pháp
	Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo
	Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	0,25
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*Học bài: 
- Nắm vững kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận.
- Nhận biết thành thạo: ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong bài văn nghị luận
- Biết viết đoạn văn, bài văn nghị luận xã hội đảm bảo sự liên kết, mạch lạc
- Vận dụng thành thào liên kết câu, đoạn văn và mạch lạc của văn bản vào trong quá trình nói, viết.
* Chuẩn bị bài: Chuẩn bị chu đáo nội dung ôn tập bài 9 về Tùy bút và tản văn.




